	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  610/BTP-KHTC
	Hà Nội, ngày 27  tháng 02  năm 2017

	V/v yêu cầu báo cáo phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước
	


	Kính gửi: 
	  

	
	-  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; 
- Giám đốc Các ban quản lý dự án.


Thực hiện Quyết định số 1955/QĐ-KTNN ngày 06/12/2016 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về kế hoạch kiểm toán năm 2017, để cung cấp tài liệu phục vụ kiểm toán theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước tại Công văn số 359/KTNN-CNII ngày 17/02/2017, Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương chuẩn bị các tài liệu, báo cáo sau:
1. Đối với các đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ
Đề nghị các đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ gửi Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo quyết toán năm 2016 theo quy định và tổng hợp một số báo cáo sau:

- Báo cáo tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí năm 2016 (theo Biểu 01 đính kèm);

- Báo cáo chi tiết tình hình tiếp nhận, phân bổ (nếu có) và sử dụng dự toán năm 2016 (tách riêng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia) (theo Biểu 02 đính kèm) (nếu có);

- Báo cáo chi tiết tình hình thu và sử dụng phí, lệ phí và thu sự nghiệp khác năm 2016 (theo Biểu 03 đính kèm);

- Báo cáo tổng hợp tài sản đến ngày 31/12/2016 (Biểu 04 đính kèm);
- Báo cáo, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện quỹ lương đối với đơn vị dự toán thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 và Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ (Biểu 05 đính kèm).
- Báo cáo việc rà soát sắp xếp lại các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội khóa 13 ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 (đối với các đơn vị thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia) (nếu có).

- Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước kỳ trước (đối với các đơn vị được kiểm toán) (nếu có):

+ Các kiến nghị đã được Bộ Tư pháp và các đơn vị thực hiện;

+ Các kiến nghị chưa được thực hiện đến thời điểm hiện tại. Nêu rõ các lý do chưa thực hiện.

 2. Đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ

- Các đơn vị dự toán cấp II thuộc Bộ có trách nhiệm yêu cầu các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc báo cáo theo danh mục báo cáo đơn vị dự toán cấp III thuộc Bộ phải thực hiện nêu tại khoản 1, sau đó tổng hợp số liệu các báo cáo (theo từng đơn vị dự toán trực thuộc);
- Tình hình kiểm tra của các đơn vị dự toán cấp II đối với các đơn vị dự toán cấp III năm 2016 (sao chụp toàn bộ kế hoạch kiểm tra, kết quả kiểm tra, các kiến nghị đối với đơn vị được kiểm tra đã được các đơn vị thực hiện hoặc chưa được thực hiện đến thời điểm hiện tại, nếu chưa thực hiện phải nêu rõ lý do).

3. Thanh tra Bộ
Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị Thanh tra Bộ báo cáo: 
- Kế hoạch thanh tra, đơn vị được thanh tra, kết quả thanh tra các đơn vị thuộc Bộ năm 2016 (Sao chụp gửi KTNN các quyết định, kế hoạch thanh tra và Kết luận các cuộc thanh tra tài chính năm 2016).
- Báo cáo tình hình thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng năm 2016 (tình hình thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng, phô tô các báo cáo kèm theo).

4. Văn phòng Bộ

Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị Văn phòng Bộ báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, kết quả thực hiện).

5. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật báo cáo: Công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật; kiến nghị xử lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc xử lý theo ủy quyền của Thủ tướng (Điều 2 khoản 7 mục a NĐ số 22/2013/NĐ-CP): Thống kê số lượng văn bản được kiểm tra theo kế hoạch, số đã kiểm tra, số chưa kiểm tra, nguyên nhân chưa kiểm tra (Biểu 07 đính kèm).

6. Cục Bổ trợ tư pháp
Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp báo cáo: Công tác cấp, thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài, Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; phê chuẩn Điều lệ của Trung tâm trọng tài; có ý kiến về việc thành lập tổ chức giám định tư pháp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương (Điều 2 khoản 20 mục c NĐ số 22/2013/NĐ-CP): Thống kê số lượng cấp, thu hồi Giấy phép theo kế hoạch, số đã cấp, thu hồi, số chưa cấp, thu hồi , nguyên nhân chưa cấp, thu hồi (Biểu 08 đính kèm).

7. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính
Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị đơn vị báo cáo:

- Công tác đánh giá và xử lý kết quả rà soát về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và các quy định có liên quan (Điều 2 khoản 10 mục b NĐ số 22/2013/NĐ-CP): Thống kê số lượng và kết quả văn bản được xử lý theo kế hoạch, số đã xử lý, số chưa xử lý, nguyên nhân chưa xử lý (Biểu 09 đính kèm).
- Báo cáo sơ lược kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

8. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo

Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 1 ở trên, đề nghị đơn vị báo cáo sơ lược kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo.
9. Tổng cục THADS

Ngoài các báo cáo theo quy định tại khoản 2 ở trên, đề nghị Tổng cục THADS báo cáo: 
- Chế độ thống kê và báo cáo về thi hành án dân sự, quản lý thi hành án hành chính, đôn đốc thi hành án hành chính; Việc thu, chi tiền, giao, nhận tài sản trong thi hành án dân sự; việc thu, nộp các khoản phí, lệ phí và chi phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự (Phô tô gửi KTNN báo cáo chi tiết các nội dung nêu tại Điều 2, khoản 5 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg);
- Sao chụp Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Tổng cục THADS.
10. Các đơn vị được giao thẩm định văn bản quy phạm pháp luật: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự hành chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật quốc tế; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
Đề nghị các đơn vị được giao thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ở trên tổng hợp tình hình thực hiện công tác thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật: Thống kê số lượng văn bản thẩm định theo kế hoạch, số đã thẩm định, số chưa thẩm định, nguyên nhân chưa thẩm định (Biểu 06 đính kèm).
11. Các đơn vị được khảo sát

Kiểm toán Nhà nước yêu cầu khảo sát các đơn vị sau:

(1) Tổng cục Thi hành án dân sự
(2) Văn phòng Bộ

(3) Cục Bổ trợ tư pháp

(4) Báo Pháp luật Việt Nam

(5) Viện Khoa học Pháp lý

(6) Học viện tư pháp

(7) Chương trình 585
(8) Ban Quản lý dự án chuyên trách

(9) Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
(10) Cục Công nghệ thông tin

(11) Đại học Luật Hà Nội

(12) Nhà Xuất bản tư pháp

(13) Cục Đăng ký quốc gia giao dịch đảm bảo
(14) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Đề nghị 14 đơn vị có tên ở trên cung cấp các tài liệu sao chụp Quyết định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xác nhận số dư tiền gửi, số dư dự toán của các đơn vị với Kho bạc nhà nước; báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 (bao gồm báo cáo thu, chi phí lệ phí và thu khác, báo cáo quyết toán thuế); báo cáo công tác quản lý và sử dụng tài sản năm 2016.
12. Thời hạn nộp báo cáo

Đề nghị các đơn vị gửi toàn bộ các báo cáo, tài liệu theo quy định trên trước ngày 03/3/2017, Riêng Tổng cục Thi hành án dân sự gửi các báo cáo, tài liệu theo quy định trên trước ngày 15/3/2017 về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính), đồng thời gửi các báo cáo vào hòm thư điện tử của các cán bộ chuyên quản ngân sách, tài sản. 
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo đơn vị chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ cho công tác tổng hợp tài liệu, số liệu gửi Kiểm toán Nhà nước. 

Bộ thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện. 


   

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.


	TL.BỘ TRƯỞNG 

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
(Đã ký)
Nguyễn Đình Tạp
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